QUY CHẾ THỰC TẬP SƯ PHẠM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1089 /QĐ-ĐHSPHN2 
       ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)

Chương 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Điều 1. Thực tập sư phạm là hình thức tổ chức đưa sinh viên đến các trường thực tập để tập làm các công việc của một giáo viên trong một thời gian nhất định.


Thực tập sư phạm là nội dung bắt buộc trong chương trình đào tạo giáo viên của Trường ĐHSP Hà Nội 2.

Điều 2. Mục đích của thực tập sư phạm

1. Quán triệt nguyên lý giáo dục, gắn lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tế trong quá trình đào tạo giáo viên, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của sinh viên, đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa Trường ĐHSP Hà Nội 2 và các cơ sở sử dụng giáo viên.

2. Tạo điều kiện để sinh viên tiếp xúc, tìm hiểu thực tế giáo dục, nắm vững các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người giáo viên.

3. Tạo môi trường để sinh viên trực tiếp tham gia một số hoạt động dạy học, giáo dục của trường thực tập, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, từ đó hình thành và nâng cao năng lực sư phạm, ý thức và tình cảm nghề nghiệp; bước đầu có thể độc lập thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên.

Điều 3. Các phòng, ban chức năng trong Trường ĐHSP Hà Nội 2 đều có trách nhiệm đối với công tác thực tập sư phạm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác thực tập có hiệu quả.

Điều 4. Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức các đợt thực tập sư phạm theo chương trình đào tạo, số đoàn thực tập, địa điểm thực tập và dự trù kinh phí thực tập sư phạm; thường xuyên rút kinh nghiệm để việc tổ chức TTSP hiệu quả vừa đáp ứng yêu cầu nội dung thực tập, vừa phù hợp với thực tiễn các trường mầm non; các Phòng Giáo dục và Đào tạo để triển khai kế hoạch thực tập sư phạm tại các trường mầm non.

 Điều 5. Trung tâm Nghiệp vụ sư phạm chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, quy chế thực tập sư phạm và thường xuyên rút kinh nghiệm trong việc xây dựng tiêu chí đánh giá thực tập sao cho sát với thực tiễn giáo dục mầm non để không ngừng nâng cao chất lượng rèn nghề và thực tập sư phạm của sinh viên.

Chương 2

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Thời gian thực tập sư phạm của một khóa đào tạo là 12 tuần (08 tín chỉ) và được chia thành 02 đợt.
- Đợt 1 được tổ chức vào học kỳ I năm thứ 3, thời gian là 05 tuần (03 tín chỉ).
- Đợt 2 được tổ chức vào học kỳ II năm thứ 4, thời gian là 07 tuần (05 tín chỉ). 

Điều 7. Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm của Trường ĐHSP Hà Nội 2 gồm có:

- Trưởng ban: Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2.

- Phó Trưởng ban: Các Phó Hiệu trưởng.

- UVTT: Trưởng phòng Đào tạo hoặc Phó Trưởng phòng Đào tạo phụ trách thực tập sư phạm.

- Ủy viên: Trưởng hoặc Phó Trưởng khoa, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung tâm GDQP Hà Nội 2 và Trung tâm Nghiệp vụ sư phạm, Trưởng Bộ môn Tâm lý - Giáo dục, Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng Tài vụ, một số chuyên viên Phòng Đào tạo và Trung tâm Nghiệp vụ sư phạm.

Điều 8. Sinh viên được biên chế thành từng đoàn (gọi là đoàn thực tập). Điều 9. Mỗi đoàn thực tập được tổ chức như sau:

+ Có 01 Trưởng đoàn, 01 Phó trưởng đoàn là sinh viên trong đoàn, có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực học tập, công tác tốt, có khả năng giao tiếp do các khoa giới thiệu. Các Trưởng đoàn và Phó trưởng đoàn được Trung tâm Nghiệp vụ sư phạm của nhà trường tập huấn và Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 ra quyết định.

+ Có 01 nhóm trưởng thực tập giảng dạy/ngành đào tạo, nhóm trưởng là sinh viên có năng lực học tập tốt, có khả năng giao tiếp, có tinh thần trách nhiệm trong công việc… do các khoa giới thiệu. Có nhiều nhóm thực tập sư phạm/01 đoàn.

Điều 10. Mỗi trường thực tập có một Ban Chỉ đạo thực tập do Hiệu trưởng trường thực tập ra quyết định thành lập, gồm:

1. Trưởng ban là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

2. Phó ban và các ủy viên do Trưởng Ban chỉ định.

Điều 11. Điều kiện đối với sinh viên thực tập

Sinh viên phải tích lũy đủ các kiến thức thuộc khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm cần thiết trước khi đi thực tập sư phạm của mỗi đợt.

Chương 3

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁ NHÂN, TẬP THỂ

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm Trường ĐHSP Hà Nội 2.

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các khoa hoàn thành công tác rèn nghề, thực hành nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên; hướng dẫn công tác thực tập sư phạm.

2. Hướng dẫn, đánh giá công tác tổ chức thi nghiệp vụ sư phạm của các khoa; Tổ chức Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường;

3. Thường xuyên liên hệ với các Phòng Giáo dục, các trường mầm non để lấy ý kiến phản hồi về công tác tổ chức thực tập và quá trình thực tập của sinh viên tại trường.

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của các khoa,Trung tâm GDQP Hà Nội 2 và Bộ môn Tâm lý - Giáo dục.

Căn cứ vào Quy chế thực tập sư phạm và Kế hoạch năm học của nhà trường, Trường ĐHSP Hà Nội 2 lập kế hoạch, chỉ đạo thực hiện, đôn đốc và kiểm tra toàn diện các hoạt động thực tập sư phạm, nghiệp vụ sư phạm, cụ thể:

1. Phân công các giảng viên có kinh nghiệm, có chuyên môn nghiệp vụ tốt, có tinh thần trách nhiệm cao để hướng dẫn sinh viên về nghiệp vụ sư phạm.

2. Phân công cán bộ đi dự các giờ giảng của sinh viên khoa mình ở các đoàn thực tập, giảng dạy ở trường phổ thông theo tiến trình của trường thực tập (tối thiểu 1 tiết/một đợt thực tập).

3. Cử sinh viên làm Trưởng, Phó đoàn TTSP, trưởng nhóm thực tập.

4. Đánh giá, xét điều kiện cho sinh viên đi TTSP. 

5. Góp ý kiến giúp đỡ sinh viên rút kinh nghiệm, cải tiến phương pháp sau giờ thực tập giảng dạy.

 Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực tập ở trường thực tập.

1. Coi sự nghiệp đào tạo giáo viên là trách nhiệm chung của toàn ngành, hướng dẫn sinh viên thực tập là một nhiệm vụ chính trị của nhà trường, từ đó tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ Trường ĐHSP Hà Nội 2  làm tốt công tác thực tập sư phạm.

2. Căn cứ vào Quy chế thực tập sư phạm của Trường ĐHSP Hà Nội 2, điều kiện của nhà trường, lập kế hoạch, chỉ đạo thực hiên, đôn đốc và kiểm tra toàn diện các hoạt động của đoàn thực tập.

3. Phân công các giáo viên có chuyên môn vững, có tinh thần trách nhiệm cao hướng dẫn sinh viên thực tập.

4. Tổ chức cho giáo sinh nghe các báo cáo:
· Báo cáo về tình hình nhiệm vụ năm học của trường thực tập
· Báo cáo về công tác chăm sóc trẻ
· Báo cáo về công tác giáo dục
· Báo cáo về công tác chủ nhiệm lớp
5. Duyệt các kết quả thực tập của từng sinh viên và của toàn đoàn, sau khi trao đổi thống nhất với các tổ bộ môn và giáo viên hướng dẫn.

6. Đề nghị khen thưởng sinh viên có thành tích và kỉ luật sinh viên vi phạm Quy chế thực tập sư phạm, tùy từng mức độ cụ thể.

7. Tổ chức lễ ra mắt và tổng kết đoàn thực tập đảm bảo đúng tiến trình.

8. Hoàn tất hồ sơ thực tập của từng sinh viên, viết báo cáo tổng kết của đoàn thực tập, bàn giao đầy đủ cho Trường ĐHSP Hà Nội 2 qua Trưởng đoàn  hoặc Phó trưởng đoàn vào ngày tổng kết.

Điều 15. Nhiệm vụ của Tổ trưởng (nhóm trưởng) chuyên môn có sinh viên thực tập.

1. Đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo TTSP ra quyết định phân công giáo viên hướng dẫn sinh viên TTSP.
2. Coi sinh viên là những thành viên mới của tổ và cho phép họ tham dự các buổi sinh hoạt chuyên môn.

3. Xây dựng kế hoạch dự giờ cho sinh viên thực tập (bao gồm cả dự giờ làm bài tập).

4. Phân công công tác cụ thể cho từng nhóm và cho từng sinh viên.

5. Chọn giáo viên đúng chuyên môn, có ít nhất 5 năm công tác trở lên (trường hợp đặc biệt do Ban Chỉ đạo thực tập ở trường thực tập đề xuất và quyết định), có tinh thần trách nhiệm và năng lực sư phạm tốt để hướng dẫn sinh viên thực tập. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở giáo viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện nghiêm túc, đúng Quy chế thực tập. 

6. Tổ trưởng (nhóm trưởng) chuyên môn tham gia dự giờ, đánh giá kết quả của nhóm sinh viên do tổ chuyên môn phụ trách (tối thiểu 01 tiết/sinh viên).

Điều 16. Nhiệm vụ của giáo viên hướng dẫn thực tập của trường thực tập.

1. Nhiệm vụ của giáo viên hướng dẫn giảng dạy
- Trao đổi tình hình giảng dạy, kinh nghiệm giảng dạy với sinh viên thực tập.

- Chỉ đạo các hoạt động thực tập giảng dạy của sinh viên thực tập theo đúng hướng dẫn trong văn bản của Trường ĐHSP Hà Nội 2.

- Thực hiện các giờ dạy mẫu để nhóm sinh viên dự và học tập. 

- Dự một số giờ dạy thử, giờ lên lớp tập giảng của sinh viên thực tập.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn và duyệt giáo án của sinh viên thực tập trước khi lên lớp.


- Hướng dẫn sinh viên thực tập thiết kế bài học, góp ý giáo án, duyệt giáo án, quy định sinh viên thực tập tập giảng trước nhóm (chỉ cho sinh viên thực tập lên lớp sau khi duyệt giáo án và tập giảng đạt yêu cầu).

- Tổ chức cho sinh viên thực tập rút kinh nghiệm bài dạy.
- Dự, đánh giá, chấm điểm các giờ dạy và các hoạt động giáo dục của sinh viên thực tập. Thường xuyên góp ý kiến giúp đỡ sinh viên rút kinh nghiệm, cải tiến phương pháp công tác thực tập giáo dục và truyền đạt kiến thức sau các giờ thực tập giảng dạy.

- Đánh giá các kết quả thực tập của từng sinh viên theo Quy chế thực tập sư phạm của Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông qua trưởng đoàn, tổ trưởng chuyên môn và Ban Chỉ đạo thực tập của trường thực tập.

2. Nhiệm vụ của giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm

- Trao đổi tình hình lớp, tình hình trẻ cho sinh viên thực tập.

- Hướng dẫn việc lập kế hoạch chủ nhiệm trong từng tuần, từng tháng.

- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch của sinh viên thực tập.

- Đánh giá, cho điểm công tác chủ nhiệm lớp, nhận xét năng lực tổ chức, quản lý, chỉ đạo lớp của sinh viên thực tập.


-  Đề xuất với Trường ĐHSP Hà Nội 2 bồi dưỡng thêm những năng lực còn yếu của sinh viên thực tập.

Điều 17. Nhiệm vụ của Trưởng đoàn thực tập sư phạm
1. Thay mặt đoàn thực tập đi tiền trạm và làm công tác chuẩn bị cho đoàn thực tập.

2. Thống nhất với Ban Chỉ đạo trường thực tập lập kế hoạch đón đoàn và chịu trách nhiệm các công việc sau:

+ Giúp đoàn ổn định nơi ở, sinh hoạt và làm việc.
+ Cùng với Ban Chỉ đạo của trường thực tập lập kế hoạch công tác cho đoàn, đề xuất các nội dung hoạt động của đoàn.
+ Báo cáo Ban Chỉ đạo TTSP Trường ĐHSP Hà Nội 2 về tình hình của đoàn sau khi đoàn đến trường thực tập, sơ kết giữa các đợt TTSP và tổng kết TTSP theo quy định từng đợt.
 + Báo cáo với Ban Chỉ đạo thực tập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 về những tình huống đột xuất xảy ra.
+ Hàng tuần họp đoàn rút kinh nghiệm công tác, báo cáo trưởng Ban Chỉ đạo trường thực tập.
 + Nhận tạm ứng và giải quyết kinh phí cho đoàn với phòng Tài vụ, giao kinh phí cho trường thực tập và lập các chứng từ thanh toán hợp lệ.
Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trường thực tập tổng kết, hoàn thiện hồ sơ cho đoàn, niêm phong và chuyển ngay về phòng Đào tạo Trường ĐHSP Hà Nội 2.
Điều 18. Nhiệm vụ của Phó trưởng đoàn thực tập

1. Tư vấn, giúp trưởng đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng đoàn TTSP khi trưởng đoàn ủy quyền.
3. Cùng trưởng đoàn tiền trạm trường thực tập, liên hệ chỗ ở cho sinh viên của đoàn theo hướng dẫn của trường thực tập.
4. Cùng trưởng đoàn đôn đốc các thành viên trong đoàn thực hiện đúng tiến trình và đầy đủ các nội dung thực tập.
5. Hàng tuần cùng Trưởng đoàn tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác thực tập.
6. Khi có vướng mắc cùng Trưởng đoàn có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ đạo trường thực tập.
7. Khi kết thúc đợt thực tập, cùng Trưởng đoàn và Ban Chỉ đạo trường thực tập hoàn tất hồ sơ thực tập của đoàn.

 Điều 19. Nhiệm vụ của Nhóm trưởng thực tập

1. Quản lí các thành viên nhóm mình về mọi mặt trong đợt thực tập, đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung thực tập của nhóm.

2. Tổ chức cho nhóm dự các giờ dạy mẫu của giáo viên trường thực tập, giờ tập giảng và các giờ dạy chính thức của các thành viên trong nhóm.

3. Tổ chức cho nhóm dự các hoạt động giáo dục của lớp chủ nhiệm.

4. Tổ chức rút kinh nghiệm các hoạt động giảng dạy và giáo dục của thành viên trong nhóm ngay sau mỗi giờ thực tập để giúp đỡ nhau cải tiến phương pháp trong công tác chủ nhiệm và truyền đạt kiến thức qua các giờ thực tập giảng dạy.
Điều 20. Nhiệm vụ của sinh viên thực tập

1. Nghiêm chỉnh chấp hành Quy chế thực tập sư phạm, các quy định của trường thực tập, nội quy của nhóm, của đoàn thực tập.

2. Phải thực hiện đúng thời gian thực tập. Đến và rời trường thực tập, hội họp, sinh hoạt, lên lớp, dự giờ,… đúng thời gian quy định. Tuyệt đối không đi muộn, về sớm. Trong đợt TTSP không được vắng mặt ở bất cứ hoạt động nào, muốn đi đâu phải xin phép Trưởng Ban Chỉ đạo trường thực tập và chỉ được rời trường thực tập khi đã được cho phép.

3. Khắc phục khó khăn, tranh thủ thời gian để thực hiện đầy đủ các nội dung TTSP đã được quy định. Khi dự giờ phải chú ý ghi chép để học tập và rút kinh nghiệm. Không nói chuyện riêng, hút thuốc lá trong trường thực tập và nơi công cộng.

4. Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phải tuân theo sự phân công của Ban Chỉ đạo trường thực tập, của Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng chủ nhiệm, của Giáo viên hướng dẫn, của Trưởng đoàn và của Nhóm trưởng thực tập.

5. Trang phục gọn gàng, đúng quy định của trường thực tập. Tác phong đĩnh đạc, cử chỉ và hành vi giao tiếp văn minh, lịch sự. 

6. Đối với cán bộ giáo viên trường thực tập, phải tôn trọng, khiêm tốn học hỏi. Có ý kiến gì cần góp ý với cán bộ giáo viên và trường thực tập phải thông qua tổ chức, không phát ngôn bừa bãi.

7. Đối với nhân dân nơi thực tập cần phải tôn trọng phong tục, tập quán của địa phương. Cấm phao tin đồn nhảm.

8. Đối với học sinh trong quá trình thực tập, phải thực sự thương yêu, giúp đỡ và giáo dục. Cấm đánh đập, sỉ nhục cũng như các hành vi bạo hành khác. Cấm đưa học sinh ra khỏi trường khi chưa được phép của Ban Chỉ đạo trường thực tập.

9. Phải đề cao cảnh giác, bảo vệ trật tự trị an lúc đi, về và khi ở trong trường thực tập. Bảo quản tốt tài sản chung và tài sản riêng. Cấm vay, mượn tiền, xe, dụng cụ… của trường thực tập, của nhân dân và nhất là của phụ huynh và học sinh; minh bạch về mặt tài chính.

10. Các Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn thực tập, Nhóm trưởng đôn đốc, nhắc nhở SV thực hiện nội quy. SV nào thực hiện tốt nội quy thì được biểu dương, khen thưởng, SV nào vi phạm nội quy thì tuỳ mức độ mà bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến đình chỉ học tập. 

Tuỳ tình hình cụ thể của trường thực tập, Ban Chỉ đạo trường thực tập có thể bổ sung thêm một số điểm vào nội quy để thực hiện.

Chương 4
NỘI DUNG THỰC TẬP

Điều 21. Thực tập sư phạm đợt 1
1. Mục tiêu 

Sau khi hoàn thành Thực tập sư phạm đợt 1 (thực tập công tác chủ nhiệm, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non), sinh viên có năng lực:

1. Biết được các công việc của giáo viên trong lớp mầm non; biết cách giao tiếp với trẻ mầm non, với phụ huynh, với giáo viên và các thành viên khác trong trường mầm non;

2. Biết cách lập kế hoạch và thực hiện các công việc về chủ nhiệm lớp, chăm sóc, vệ sinh và dinh dưỡng của giáo viên mầm non: đón - trả trẻ, điểm danh trẻ, báo ăn, lập biểu đồ tăng trưởng của trẻ, an toàn trong chăm sóc trẻ, tổ chức bữa ăn và giấc ngủ cho trẻ; làm quen và tìm hiểu về cách thức quản lý và sử dụng hồ sơ sổ sách giáo dục mầm non.

3. Thiết kế và tổ chức được các hoạt động giáo dục trẻ mầm non: hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, hoạt động lễ hội, hoạt động ngoại khóa;

4. Biết cách thiết kế được mạng chủ đề, mạng nội dung, kế hoạch dạy học cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp;

5. Thực hành vận dụng được các phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học để tổ chức hoạt động giáo dục và giảng dạy theo kế hoạch đã thiết kế.
2. Nội dung
Nội dung 1. Tìm hiểu các công việc liên quan tới công tác chủ nhiệm, việc chăm sóc và giáo dục trẻ của giáo viên mầm non, của khối, tổ chuyên môn ở trường mầm non;

Nội dung 2. Tìm hiểu về chương trình, mục tiêu, nội dung, kế hoạch giảng dạy của khối lớp thực tập;

Nội dung 3. Tìm hiểu các loại hồ sơ, sổ sách lớp học; cách đánh giá trẻ mầm non. Các tài liệu hướng dẫn chuyên môn của các cấp quản lý giáo dục.
Nội dung 4. Mỗi sinh viên phải tham gia kiến tập 04 hoạt động giáo dục và dạy mẫu của giáo viên ở trường thực tập, thực hiện ở tất cả các khâu:
+ Soạn giáo án theo quy định của giáo viên hướng dẫn (phân tích nội dung dạy học/giáo dục và xác định các nội dung trọng tâm của bài học/hoạt động giáo dục; xác định kiến thức và kinh nghiệm nền tảng của trẻ để học bài mới; thiết kế hoạt động giáo dục cho trẻ; thiết kế phương pháp dạy học, thiết kế môi trường, học liệu, phương tiện học tập của trẻ; phân bố thời lượng cho từng hoạt động học tập, dự kiến và xử lý các tình huống sư phạm trong dạy học).

+ Dự giờ dạy của giáo viên hướng dẫn: trong quá trình dự giờ phải ghi biên bản dự giờ. Trong đó tập trung vào phân tích các hoạt động học tập của trẻ, trên cơ sở đó rút ra kết luận về cách dạy của giáo viên.

+ Rút kinh nghiệm sau dự giờ: Sinh viên đối chiếu giáo án đã soạn với tiến trình dạy học đã diễn ra. Phân tích để rút ra bài học về cách thiết kế giáo án, cách triển khai các hoạt động dạy học/giáo dục, tương tác với trẻ trên lớp học, đánh giá trẻ trên lớp học...

+ Ngoài dự giờ dạy mẫu của giáo viên hướng dẫn, khi có điều kiện, sinh viên phải dự các giờ dạy của giáo viên khác trong trường và của các bạn trong nhóm. Cuối đợt thực tập, sinh viên nộp đủ 02 giáo án hoạt động giáo dục, 01 kế hoạch chủ nhiệm lớp mầm non, 01 kế hoạch tổ chức hoạt động chăm sóc trẻ, biên bản dự giờ, bản thu hoạch cá nhân cho giáo viên hướng dẫn để giáo viên hướng dẫn có cơ sở đánh giá cho điểm.

a) Thực tập chủ nhiệm
+ Với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn, sinh viên tìm hiểu các công việc của giáo viên chủ nhiệm lớp mầm non; mỗi sinh viên lập kế hoạch chủ nhiệm lớp mầm non mình thực tập.

+ Sinh viên nộp kế hoạch chủ nhiệm lớp mầm non cùng với kế hoạch chăm sóc trẻ và kế hoạch giáo dục trẻ trong hồ sơ thực tập để đánh giá kết quả của đợt thực tập.

+ Việc đánh giá công tác chủ nhiệm lớp mầm non dựa trên bản kế hoạch chủ nhiệm lớp sinh viên đã lập và việc thực hiện công tác chủ nhiệm tại lớp mầm non mình thực tập.

b) Thực tập chăm sóc trẻ
+ Được sự trợ giúp và hỗ trợ của giáo viên hướng dẫn, mỗi sinh viên lập kế hoạch chăm sóc trẻ trong 01 tuần để lưu trong hồ sơ thực tập.

+ Sinh viên tự chọn 01 tuần thực hiện hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ để đánh giá.

+ Tiêu chí và biểu mẫu sử dụng để đánh giá hoạt động chăm sóc trẻ được trình bày tại phụ lục đính kèm.

+ Quy trình đánh giá hoạt động chăm sóc trẻ của sinh viên:

Bước 1: Sinh viên lập kế hoạch chăm sóc trẻ, nộp cho giáo viên hướng dẫn (nộp chậm nhất 3 ngày trước khi lên lớp). 

Bước 2: Chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch theo góp ý của giáo viên hướng dẫn.

Bước 3: Thực hiện hoạt động chăm sóc trẻ theo kế hoạch

Bước 4: Nhận xét, đánh giá: giáo viên hướng dẫn phân tích, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế để sinh viên tiến bộ hơn trong các hoạt động sau.
c) Thực tập tổ chức hoạt động giáo dục
+ Dưới sự trợ giúp, định hướng của giáo viên hướng dẫn, mỗi sinh viên soạn 04 giáo án hoạt động giáo dục thuộc các nội dung: Hoạt động ngoài trời,  Hoạt động lễ hội, Hoạt động hướng dẫn trẻ làm quen với tác phẩm văn học, Hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non. Sinh viên chọn 02 trong số 04 giáo án trên để được đánh giá.  

+ Tiến hành dạy để đánh giá trên trẻ lớp thực tập.

+ Các tiêu chí/ biểu mẫu sử dụng để đánh giá giờ dạy của sinh viên trình bày tại phụ lục.

+ Quy trình đánh giá giờ dạy của sinh viên:

Bước 1: Sinh viên soạn giáo án, nộp cho giáo viên hướng dẫn (nộp chậm nhất 3 ngày trước khi lên lớp). 

Bước 2: Chỉnh sửa, hoàn thiện giáo án theo góp ý của giáo viên hướng dẫn.

Bước 3: Dạy đánh giá (Sinh viên thực hành dạy học trên lớp theo chương trình).

Bước 4: Nhận xét, đánh giá: giáo viên hướng dẫn phân tích, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của giờ dạy, gợi mở ý hướng sửa chữa, hoàn thiện để sinh viên tiến bộ hơn trong các giờ dạy sau.

Điều 22. Sau khi hoàn thành thực tập sư phạm đợt 1, sinh viên phải đạt được các mục tiêu sau:

1. Hoàn thiện được những kỹ năng về công tác chăm sóc, giáo dục và công tác chủ nhiệm; nâng cao tình cảm, đạo đức nghề nghiệp.

2. Thực hiện được kế hoạch chăm sóc, giáo dục và kế hoạch chủ nhiệm lớp một cách độc lập.

3. Xác định được những điểm mạnh và hạn chế của bản thân khi thực hiện hoạt động giảng dạy và chủ nhiệm lớp; lập được kế hoạch tự rèn luyện, bồi dưỡng.

Điều 23. Thực tập sư phạm đợt 2
1. Mục tiêu

Sau khi hoàn thành Thực tập sư phạm đợt 2 (thực tập chủ nhiệm, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non), sinh viên có được các năng lực:

1. Lập kế hoạch và thực hiện các công việc của giáo viên chủ nhiệm lớp mầm non, về chăm sóc, vệ sinh và dinh dưỡng của giáo viên mầm non: đón - trả trẻ, điểm danh trẻ, báo ăn, lập biểu đồ tăng trưởng của trẻ, an toàn trong chăm sóc trẻ, tổ chức bữa ăn và giấc ngủ cho trẻ; sử dụng và quản lý hồ sơ, sổ sách trong giáo dục mầm non.

2. Thiết kế và tổ chức được các hoạt động giáo dục trẻ mầm non: hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, hoạt động lễ hội, hoạt động ngoại khóa;

3. Thiết kế được mạng chủ đề, mạng nội dung, kế hoạch dạy học cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp;

4. Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục trẻ theo hướng tích cực và tích hợp.
2. Nội dung

- Lập kế hoạch chủ nhiệm, chăm sóc và giáo dục trẻ cho từng tuần của toàn đợt thực tập;

- Dự giờ dạy mẫu do giáo viên hướng dẫn hoặc giáo viên dạy giỏi thực hiện.

- Dự giờ của giáo viên hướng dẫn giảng dạy, của giáo viên trong tổ chuyên môn và của bạn cùng nhóm thực tập giảng dạy;

- Dự buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ khối chuyên môn.

- Đăng ký và thực hiện 1 hoạt động (trong 06 hoạt động giáo dục phải thực hiện) để nhóm và các giáo viên tổ bộ môn dự giờ, đánh giá.

- Lập kế hoạch và thực hành hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ. Tiếp thu ý kiến góp ý của giáo viên hướng dẫn và giáo viên ở trường mầm non để chỉnh sửa hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ cũng như giáo án đã soạn.

- Soạn và tiến hành thực hiện để đánh giá 06 trong 10 hoạt động giáo dục, cụ thể như sau:

1/ Hoạt động góc

2/ Hoạt động lễ hội

3/ Hoạt động ngoài trời

4/ Hoạt động hướng dẫn trẻ khám phá khoa học (khám phá xã hội)

5/ Hoạt động hướng dẫn trẻ làm quen với tác phẩm văn học

6/ Hoạt động hướng dẫn trẻ làm quen với chữ cái (Đối với sinh viên thực tập tại lớp Mẫu giáo lớn)

7/ Hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non

8/ Hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non

9/ Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non

10/ Hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

a) Thực tập chủ nhiệm lớp mầm non

+ Với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn, sinh viên tìm hiểu các công việc của giáo viên chủ nhiệm lớp mầm non; mỗi sinh viên lập kế hoạch chủ nhiệm lớp mầm non mình thực tập.

+ Sinh viên nộp kế hoạch chủ nhiệm lớp mầm non cùng với kế hoạch chăm sóc trẻ và kế hoạch giáo dục trẻ trong hồ sơ thực tập để đánh giá kết quả của đợt thực tập.

+ Việc đánh giá công tác chủ nhiệm lớp mầm non dựa trên bản kế hoạch chủ nhiệm lớp sinh viên đã lập và việc thực hiện công tác chủ nhiệm tại lớp mầm non mình thực tập.
b) Thực tập tổ chức hoạt động giáo dục

+ Dưới sự trợ giúp, định hướng của giáo viên hướng dẫn, mỗi sinh viên soạn giáo án 10 hoạt động giáo dục như trên.

+ Tiến hành dạy để đánh giá trên trẻ ở lớp thực tập.

+ Các tiêu chí/ biểu mẫu sử dụng để đánh giá giờ dạy của sinh viên trình bày tại phụ lục.

+ Quy trình đánh giá giờ dạy của sinh viên:

Bước 1: Sinh viên soạn giáo án, nộp cho giáo viên hướng dẫn (nộp chậm nhất 3 ngày trước khi lên lớp). 

Bước 2: Chỉnh sửa, hoàn thiện giáo án theo góp ý của giáo viên hướng dẫn.

Bước 3: Dạy đánh giá (Sinh viên thực hành dạy học trên lớp theo phiên chế chương trình).

Bước 4: Nhận xét, đánh giá: giáo viên hướng dẫn phân tích, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của giờ dạy, gợi mở ý hướng sửa chữa, hoàn thiện để sinh viên tiến bộ hơn trong các giờ dạy sau.

- Các biểu mẫu:

+ Biểu mẫu soạn giáo án 

+ Biểu mẫu biên bản dự giờ

+ Biểu mẫu đánh giá hoạt động giáo dục trẻ 

+ Biểu mẫu đánh giá hoạt động chăm sóc trẻ

Chương 5
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP
Điều 24. Nội dung đánh giá 

Tất cả nội dung các đợt thực tập của sinh viên đều được đánh giá cho điểm, được tính theo hệ số và lấy một điểm tổng hợp chung. Việc đánh giá được thực hiện bằng các phiếu cụ thể cho từng nội dung (xem các phụ lục).

Đánh giá thực tập tổ chức hoạt động giáo dục dựa vào thực tế chuẩn bị và bài giảng cụ thể của sinh viên. Mỗi tiết thực tập giảng dạy đều được giáo viên hướng dẫn dự giờ, cho điểm ngay sau khi họp nhóm rút kinh nghiệm và đánh giá. 
1. Điểm tổng hợp cuối đợt thực tập

Đợt 1: 

- Điểm thực tập chủ nhiệm đợt 1 (TTCN1) là điểm trung bình cộng của đợt thực tập chủ nhiệm, có nhận xét đánh giá tổng quát và ghi vào phiếu đánh giá thực tập chủ nhiệm (hệ số 2).
- Điểm thực tập chăm sóc (TTCS) là điểm của 01 tuần thực tập chăm sóc, có nhận xét đánh giá tổng quát và ghi vào phiếu đánh giá thực tập chủ nhiệm (hệ số 2).
- Điểm trung bình của TTCN1 và TTCS sẽ nhân hệ số 2.
- Điểm thực tập tổ chức hoạt động giáo dục 1 (TTGD1) là điểm trung bình cộng của 02 tuần thực tập tổ chức hoạt động giáo dục, có nhận xét đánh giá tổng quát và ghi vào phiếu đánh giá thực tập giáo dục (hệ số 1).

- Điểm thực tập sư phạm đợt 1 được tính 3 tín chỉ, đánh giá theo thang điểm 20 và theo công thức sau:
                                          
 Điểm TTSP1 =                 





            (1)
Đợt 2:

-  Điểm thực tập chủ nhiệm đợt 2 (TTCN2) là điểm trung bình cộng của 07 tuần thực tập chủ nhiệm, có nhận xét đánh giá tổng quát và ghi vào phiếu đánh giá thực tập chủ nhiệm.

- Điểm thực tập tổ chức hoạt động giáo dục đợt 2 (TTGD2) là điểm trung bình cộng của 06 tiết thực tập giảng dạy, có nhận xét đánh giá tổng quát và ghi vào phiếu đánh giá thực tập giáo dục.

- Điểm thực tập sư phạm đợt 2 được tính 5 tín chỉ, đánh giá theo thang điểm 20 và theo công thức sau:

                                          

   Điểm TTSP 2 =                                                                          (2)
2. Bảng quy đổi điểm từ thang điểm 20 sang thang điểm 10

	 THANG ĐIỂM 20
	THANG ĐIỂM 10

	Từ 19,0 đến 20,0
	10

	Từ 18,0 đến dưới 19,0
	9,5

	Từ 17,0 đến dưới 18,0
	9,0

	Từ 16,0 đến dưới 17,0
	8,5

	Từ 15,0 đến dưới 16,0
	8,0

	Từ 14,0 đến dưới 15,0
	7,5

	Từ 13,0 đến dưới 14,0 
	7,0

	Từ 12,0 đến dưới 13,0
	6,5

	Từ 11,0 đến dưới 12,0
	6,0

	Từ 10,0 đến dưới 11,0
	5,5

	Từ 9,0 đến dưới 10,0
	5,0

	Từ 8,0 đến dưới 9,0
	4,5

	Từ 7,0 đến dưới 8,0
	4,0

	Từ 6,0 đến dưới 7,0
	3,5

	Từ 5,0 đến dưới 6,0
	3,0

	Từ 4,0 đến dưới 5,0
	2,5

	Từ 3,0 đến dưới 4,0
	2,0

	Từ 2,0 đến dưới 3,0
	1,5

	Từ 1,0 đến dưới 2,0
	1,0

	 Dưới 1,0 
	0


* Ghi chú: Việc quy đổi điểm TTSP từ thang điểm 20 sang thang điểm 10 sẽ do Trường ĐHSP Hà Nội 2 thực hiện theo quy định.

3. Đánh giá kết quả thực tập sư phạm

	TT
	Thang điểm 10
	Thang điểm chữ
	Xếp loại

	1.
	Từ 8,5 đến 10
	A
	Giỏi
	Đạt

	2.
	Từ 7,8 đến 8,4
	B+
	Khá
	

	3.
	Từ 7,0 đến 7,7
	B
	
	

	4.
	Từ 6,3 đến 6,9
	C+
	Trung bình
	

	5.
	Từ 5,5 đến 6,2
	C
	
	

	6.
	Từ 4,8 đến 5,4
	D+
	Trung bình yếu
	

	7.
	Từ 4,0 đến 4,7
	D
	
	

	8.
	Từ 2,5 đến 3,9
	F+
	Kém
	Không đạt

	9.
	Từ 0 đến 2,4
	F
	
	


Điều 25. Hồ sơ TTSP

Sau khi kết thúc các nội dung thực tập ở mỗi đợt TTSP, các đoàn tổng kết, hoàn thành các văn bản, hồ sơ TTSP, đánh giá các mặt hoạt động của đoàn TTSP báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo. 

1. Hồ sơ chung của đoàn: Kết thúc mỗi đợt TTSP, trưởng đoàn có nhiệm vụ tập hợp đầy đủ hồ sơ của đoàn nộp về phòng Đào tạo Trường ĐHSP Hà Nội 2 các văn bản sau:

- Phiếu nhận xét kết quả TTSP cá nhân (bản copy), (Mẫu số 6)
-  Bảng tổng hợp kết quả TTSP (Mẫu số 7a hoặc 7b)
- Danh sách đề nghị khen thưởng cấp trường (Mẫu số 8)
- Hồ sơ kỷ luật (nếu có) gồm: Bản kiểm điểm cá nhân sinh viên, biên bản họp kỷ luật, quyết định của Trưởng ban Chỉ đạo trường thực tập.

- Báo cáo tổng kết TTSP (Mẫu số 10)
2. Hồ sơ của từng sinh viên (sinh viên tự nộp về khoa) gồm có:
- Phiếu nhận xét kết quả TTSP cá nhân (Mẫu số 6)
- Phiếu đánh tổ chức hoạt động giáo dục (Mẫu số 1b)
- Phiếu đánh giá thực tập chủ nhiệm (Mẫu số 5)
- Phiếu đánh giá hoạt động chăm sóc trẻ (Mẫu số 4)
- Bản thu hoạch công tác TTSP (Mẫu số 9)

Sinh viên nào nộp không đầy đủ những văn bản quy định trên sẽ không được công nhận kết quả thực tập sư phạm.

Chương 6
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 26. Khen thưởng
- Sinh viên thực hiện tốt Quy chế thực tập sư phạm, có nhiều thành tích đóng góp cho đoàn trong đợt thực tập, được đoàn và Ban Chỉ đạo của trường thực tập đề nghị sẽ được xét khen thưởng.

- Mỗi đoàn chọn 01 sinh viên xuất sắc để khen thưởng cấp Trường.

- Sinh viên được Trường ĐHSP Hà Nội 2 khen thưởng khi được trường thực tập đề nghị khen thưởng ở cả hai đợt thực tập.

Điều 27. Kỷ luật

- Sinh viên vi phạm Quy chế thực tập sư phạm làm ảnh hưởng xấu đến kết quả thực tập của đoàn sẽ bị xử lý kỷ luật với các hình thức kỷ luật sau đây:

1. Khiển trách: Trừ 1 điểm kết quả tổng hợp, áp dụng đối với sinh viên vi phạm một trong các lỗi sau:

- Vắng mặt ngày đầu tiên của đợt thực tập mà không được phép của Ban Chỉ đạo, Trưởng, Phó đoàn hoặc không có lý do chính đáng.

- Vắng mặt 1/5 tổng số buổi sinh hoạt của nhóm và của đoàn.

- Có thái độ sai trái với giáo viên hướng dẫn và học sinh trường thực tập, gây mất đoàn kết nội bộ.

2. Cảnh cáo: Trừ 2 điểm kết quả tổng hợp, áp dụng đối với sinh viên vi phạm một trong các lỗi sau:

- Vắng mặt 2 ngày đầu tiên của đợt thực tập.

- Vắng 1/5 tổng số ngày thực tập.

- Bị khiển trách lần thứ 2.

- Vắng 1/3 tổng số buổi sinh hoạt nhóm, đoàn.

-Vi phạm các quy định của trường thực tập, nội quy của đoàn hoặc không hoàn thành các công việc mà nhóm và đoàn giao cho.

3. Đình chỉ thực tập: Áp dụng đối với sinh viên vi phạm một trong các lỗi sau đây:

- Vắng mặt 3 ngày đầu của đợt thực tập.

- Vắng 1/5 tổng số ngày thực tập.

- Bị cảnh cáo lần 2.

- Vắng mặt 2/3 tổng số buổi sinh hoạt nhóm và của đoàn.

- Không thông qua giáo án hoặc kế hoạch công tác chủ nhiệm.

- Vi phạm nghiêm trọng Quy chế thực tập sư phạm, quy định của trường thực tập, nội quy của đoàn.

- Có hành vi sai trái gây hậu quả nghiêm trọng đối với giáo viên và học sinh trường thực tập và nội bộ đoàn.

Chú ý:

- Các mức độ khiển trách, cảnh cáo, trừ điểm do Ban Chỉ đạo trường thực tập ra quyết định, sau đó gửi văn bản về Ban Chỉ đạo thực tập của Trường ĐHSP Hà Nội 2.

- Riêng mức độ đình chỉ thực tập, Ban Chỉ đạo của trường thực tập gửi báo cáo bằng văn bản và Trưởng Ban Chỉ đạo của Trường ĐHSP Hà Nội 2  quyết định hoặc báo cáo trực tiếp Hiệu trưởng.

PHỤ LỤC        
Mẫu số 1a
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
(Dùng chung cho cả 2 đợt TTSP)

Họ và tên sinh viên:………………………………….............…………………
Mã số sinh viên:……………………..............................................……………

Lớp:…………………………….........................................................................
Trường thực tập:…....…………….....................................................………….
Lớp:……………………….................................................................................
Tên hoạt động đánh:………………………................………………………...
	Nội dung
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm
đánh giá

	1. Chuẩn bị

(2 điểm)
	1.1. Giáo án

- Mục tiêu: đúng với chuẩn phát triển của trẻ theo độ tuổi; rõ ràng, thể hiện được những kiến thức, kĩ năng trẻ có thể đạt được sau hoạt động giáo dục bằng các từ ngữ có thể đo lường được.

- Phương pháp/Hình thức: phù hợp với mục tiêu của bài, phù hợp với đặc điểm của trẻ, phát huy tính tích cực của trẻ.

- Cấu trúc của giáo án: logic, khoa học.

- Hình thức: rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.

1.2. Đồ dùng, phương tiện

- Đầy đủ đồ dùng, phương tiện cho GV, trẻ;

- Đồ dùng, phương tiện đẹp, an toàn, dễ sử dụng, đảm bảo mục tiêu của bài, phù hợp với đặc điểm của trẻ.
	0,75 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
	

	2. Nội dung giáo dục

(4 điểm)
	- Nắm vững kiến thức khoa học của hoạt động giáo dục.

- Nắm vững nội dung bài dạy.

- Biết cách hình thành kiến thức mới cho trẻ theo logic nhận thức của trẻ mầm non.
	1,5 điểm

1,5 điểm

1 điểm
	

	3. Hình thức giáo dục

(2 điểm)
	- Vận dụng linh hoạt và hiệu quả các hình thức giáo dục trong hoạt động.

- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.

- Tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm.
	1 điểm

0,5 điểm

1 điểm
	

	4. Phương pháp

(6 điểm)
	- Lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp.

- Vận dụng các phương pháp hiệu quả, tích cực và tích hợp.

- Tổ chức hoạt động hợp lý, xử lý tốt tình huống sư phạm.

- Quản lý, bao quát, tương tác với trẻ tốt.

- Sử dụng hiệu quả các yếu tố ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.
	0,5 điểm

3 điểm

1 điểm

1 điểm

0,5 điểm
	

	5. Hoạt động của trẻ

(6 điểm)
	- Hứng thú, tích cực;

- Hợp lí giữa hoạt động tĩnh và hoạt động động;

- Trẻ được trải nghiệm, khám phá và cùng tham gia vào các hoạt động.
	2 điểm

2 điểm

2 điểm
	


Đánh giá chung: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………






…………, ngày….tháng……năm……







Giáo viên hướng dẫn







  (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 1b

	PHÒNG GIÁO DỤC………….....
TRƯỜNG……………………
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
ĐỢT (Ghi rõ TTSP đợt 1 hay đợt 2): ...................

Họ và tên sinh vên:…………………………….………… Khoa .....................

Ngành đào tạo: ……....……………………………………………......….……

Lớp thực hiện......………………….Trường………..............................………

1.  ĐÁNH GIÁ
	Thứ tự tiết

đánh giá
	Tên hoạt động giáo dục
	Nhận xét

của giáo viên hướng dẫn
	Điểm số

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


2. CÁCH XẾP LOẠI
	1. Loại Giỏi:

Điểm trung bình cộng đạt từ 17 - 20

2. Loại Khá:
Điểm trung bình cộng đạt từ 13 - 16,5
	3.3. Loại Trung bình:
 Điểm trung bình cộng đạt từ 10 - 12,5

3.4. Loại Yếu:
       Điểm trung bình cộng dưới 9

	ĐIỂM TRUNG BÌNH CỘNG
	XẾP LOẠI

	
	


             Ngày ……..tháng ………năm 201...

                                                                        Người đánh giá, xếp loại

                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)

 Mẫu số 2
HƯỚNG DẪN DỰ GIỜ
VÀ RÚT KINH NGHIỆM GIỜ GIÁO DỤC
(Ghi vào sổ TTSP) 

Thứ …….. ngày …. tháng …. năm …...

Giáo viên (SV) dạy: …......................... Tiết thứ:........ Lớp:…...........
Hoạt động giáo dục: …............................................................................
…………………………………………………………………………..
Bài dạy: …...............................................................................................
Họ tên số SV đã dự: …............................................................................
Họ tên giáo viên trường thực tập đã dự: ….............................................

…...............................................................................................................

I. Chuẩn bị trước khi dự giờ

1. SV phải tìm hiểu bài học, soạn đề cương giáo án bài dạy.

2. Nắm chắc mục tiêu, nội dung và các phương pháp sẽ sử dụng cho bài dạy.
II. Công việc của SV dự giờ

Quan sát và ghi những nhận xét của mình theo mẫu sau:

1. Việc chuẩn bị của giáo viên và học sinh (cần quan sát quá trình dạy học và những điều kiện đảm bảo cho giờ dạy để xác định khách quan các mặt).

- Ý nghĩa giáo dục (qua mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản của bài học).

- Quá trình hình thành bài dạy, kỹ năng, kỹ xảo của giáo viên.

- Dàn bài và bảng tóm tắt bài (thể hiện hợp lý không…).

- Nội dung và phương pháp giảng dạy, sử dụng đồ dùng dạy học.

- Tính sáng tạo của giáo viên trong giờ dạy.

2. Bắt đầu giờ học, nhận xét rút kinh nghiệm các phần

- Ổn định tổ chức, khơi gợi hứng thú về bài học
- Nhận xét, đánh giá của giáo viên.

3. Trình bày bài mới

* Hoạt động dạy của giáo viên:

- Kiến thức, nội dung, kỹ năng đạt được.

- Tính khoa học, hệ thống, kế thừa, sáng tạo của giáo viên.

- Phương pháp sư phạm: thể hiện phương pháp đặc trưng cho nội dung giáo dục (tiết dạy học), tác động tích cực đến trẻ.

- Thiết kế bài dạy hợp lý; vai trò của giáo viên trong tiết dạy, sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện thiết bị dạy học phù hợp với nội dung kiến thức bài dạy.

- Thái độ, phong cách, cử chỉ, lời nói, ngôn ngữ của giáo viên.

- Phương pháp củng cố bài của giáo viên.

* Hoạt động của trẻ:

- Tinh thần, thái độ, hứng thú.

- Việc làm, các hoạt động của người học.

* Kết quả tiết dạy (dựa vào quan hệ qua lại giữa giáo viên và trẻ):

- Đã thực hiện được mức độ nào của mục tiêu bài dạy.

- Kỹ năng, kiến thức cơ bản được hình thành.

4. Tạo cho trẻ hứng thú tiếp theo về bài học và kết thúc bài học

- Phương pháp tạo hứng thú tiếp theo về bài học: Khơi gợi cho trẻ hứng thú tiếp theo về nội dung vừa học bằng cách giao việc về nhà cho trẻ thực hiện cùng gia đình (có thể ở mức mở rộng vấn đề hoặc ở mức ứng dụng những điều vừa được tìm hiểu)

- Không khí tổ chức lớp học phút cuối
III. Những kết luận

- Ưu nhược điểm chính.

- Thành công của hoạt động giáo dục.
- Bài học kinh nghiệm.

IV. Các bước rút kinh nghiệm dự giờ

Công việc này thực hiện ngay sau mỗi giờ dạy, (không để có nhiều giờ mới tổ chức rút kinh nghiệm), mời giáo viên (người dạy), hoặc giảng viên sư phạm, tất cả SV có dự giờ cùng rút kinh nghiệm.

Các bước được tiến hành như sau:
1. Người dạy trình bày lại mục đích, yêu cầu, công tác chuẩn bị, thuận lợi và khó khăn của bản thân khi soạn và khi dạy, tự nhận xét ưu, khuyết điểm bài dạy, nguyên nhân thành công hay thất bại và những phương hướng cải tiến để dạy tốt trong các giờ tiếp theo; sơ bộ tự đánh giá kết quả.

2. SV dựa vào tư liệu đã ghi chép được trong quá trình dự giờ phát biểu ý kiến từng phần, nhận xét ưu, khuyết điểm về nội dung và phương pháp giảng dạy, góp ý kiến để khắc phục và cải tiến.

3. Giáo viên hoặc nhóm trưởng tổng kết các ý kiến góp ý, nêu những kết luận, khái quát ưu nhược điểm của giờ giảng, rút bài học kinh nghiệm. SV ghi vào sổ nhật ký thực tập những kết luận đó.

Mẫu số 3
                        
PHIẾU DỰ GIỜ

Đề mục bài dạy: …...........................................................................................

Giáo viên (SV) lên lớp: …............................................…................................

Hoạt động giáo dục: …........................................ Tại lớp: ….........................

Phòng học: ….............................................................. Ngày: ….......................

	Thời gian
	Phần ghi chép quá trình lên lớp của GV
	Nhận xét (theo quá trình tổ chức hoạt động giáo dục)

	
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của trẻ
	

	
	
	
	


- Tổng kết: …................................................................................................................

- Những ưu điểm: ……………………………………………………………………......................................................................................................................................................................

- Những bài học kinh nghiệm: ….................................................................................

…..................................................................................................................................

         NHẬN XÉT CỦA GVHD



       SINH VIÊN THỰC TẬP










         (Ký tên)
Mẫu số 4
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC TRẺ

Họ và tên sinh viên:………………….…………………………………………....….

Mã số sinh viên:………………………...................................................………...….. Lớp:………………………………...............................................................................
Trường thực tập:…………………………………........................................................ Lớp:……………………………...............................................................................…

Tên hoạt động đánh giá:………………………………………………………………

	Nội dung
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1. Chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ

(10 điểm)
	1.1. Chuẩn bị

- Lập kế hoạch chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ hàng ngày cho trẻ;

- Chuẩn bị đồ dùng, phương tiện cho bữa ăn, giấc ngủ của trẻ:

+ Địa điểm thoáng mát, sạch sẽ

+ Bàn ghế, giường phản

+ Khăn ăn, khăn lau, nước uống

+ Dự kiến cách tình huống sư phạm và có phương án xử lý

1.2. Tiến hành

- Vệ sinh trước khi ăn và trước khi ngủ

- Sắp xếp không gian (bàn ghế, đồ dùng cá nhân của trẻ,…)

- Tạo tâm thể trước bữa ăn (trò chuyện với trẻ về vai trò của bữa ăn,…); trước giờ ngủ (kể chuyện cho trẻ nghe,…)

- Theo dõi, quan sát, kiểm tra tình trạng sức khỏe của trẻ trong suốt bữa ăn, giấc ngủ.

- Kết thúc bữa ăn cho trẻ cùng dọn dẹp, trẻ vệ sinh cá nhân, hết giờ ngủ đánh thức trẻ dậy và cùng trẻ cất dọn đồ phòng ngủ.
	5 điểm

5 điểm
	

	2. Chăm sóc sức khỏe và vệ sinh cho trẻ

(10 điểm)
	- Luôn đảm bảo an toàn cho trẻ trong suốt thời gian trẻ ở trường.

- Kiểm tra sơ lược tình trạng sức khỏe của trẻ khi đón trẻ.

- Biết chăm sóc, vệ sinh cho trẻ và giáo dục trẻ kĩ năng tự phục vụ:

+ Chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các hoạt động ở trường

+ Chăm sóc cho trẻ ốm, mệt

+ Vệ sinh cho trẻ, vệ sinh lớp học, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi.
	3 điểm

2 điểm

5 điểm
	


CÁCH XẾP LOẠI
	1. Loại Giỏi:

Điểm tổng cộng đạt từ 17 - 20

2. Loại Khá:
Điểm tổng cộng đạt từ 13 - 16,5
	3. Loại Trung bình:
       Điểm tổng cộng đạt từ  10 - 12,5

4. Loại Yếu:
       Điểm tổng cộng dưới 9

	ĐIỂM TỔNG CỘNG
	XẾP LOẠI

	
	







           …………, ngày….tháng……năm……







                Giáo viên hướng dẫn







               (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 5

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

Họ và tên sinh viên:…………………………………………………………………..
Mã số sinh viên:…………………………………........................................................ Lớp:………………………………...............................................................................
Trường thực tập:…………………………………....................................................... Lớp:……………………………...............................................................................…

Thời gian: từ …………………………… đến ………………………………………
	Nội dung
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1. Lập Kế hoạch chủ nhiệm lớp

(10 điểm)
	1.1. Nội dung Kế hoạch chủ nhiệm

- Đặc điểm tình hình lớp chủ nhiệm: nêu được đặc điểm chung của lớp chủ nhiệm, đặc điểm của trẻ trong lớp chủ nhiệm, sơ lược đặc điểm về hoàn cảnh của các trẻ cần chú ý trong lớp chủ nhiệm.

- Lịch hoạt động lớp chủ nhiệm:

+ Lịch hoạt động hàng ngày: lập được kế hoạch hoạt động hàng ngày của lớp chủ nhiệm phù hợp với độ tuổi của trẻ, phù hợp với kế hoạch giáo dục chung của nhà trường, phù hợp với đặc điểm cá nhân của trẻ ở lớp chủ nhiệm.

+ Lịch hoạt động trong đợt thực tập: lập kế hoạch các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động khác trong đợt thực tập.

1.2. Hình thức của bản  Kế hoạch chủ nhiệm

- Rõ ràng, chính xác, khách quan, khoa học;

- Không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt, lỗi văn bản.
	9 điểm

3 điểm

4 điểm

2 điểm

1 điểm
	

	2. Thực hiện công tác chủ nhiệm lớp

(10 điểm)
	- Tìm hiểu đặc điểm của trẻ ở lớp chủ nhiệm;

- Tìm hiểu, sử dụng và quản lý hồ sơ giáo dục;

- Thực hiện các công việc chủ nhiệm lớp tại lớp thực tập theo kế hoạch đã lập.
	2 điểm

2 điểm

6 điểm
	


CÁCH XẾP LOẠI

	1. Loại Giỏi:

Điểm tổng cộng đạt từ 17 - 20

2. Loại Khá:
Điểm tổng cộng đạt từ 13 - 16,5
	3. Loại Trung bình:
       Điểm tổng cộng đạt từ  10 - 12,5

4. Loại Yếu:
       Điểm tổng cộng dưới 9

	ĐIỂM TỔNG CỘNG
	XẾP LOẠI

	
	







…………, ngày….tháng……năm……







Giáo viên hướng dẫn







(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 6
	PHÒNG GIÁO DỤC…………...
TRƯỜNG……………………
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM ĐỢT...

NĂM HỌC: ……………………...…………

(Phiếu này sẽ kèm vào hồ sơ của sinh viên)

Họ và tên sinh viên: …………………………………………………………....

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………….…………..…

Nơi sinh: …………….…………………………………………………………

Ngành: ……………………...……………………….…………………………

Trường thực tập: ………………………………………….……………………

GV hướng dẫn chủ nhiệm, chăm sóc, giáo dục…………………….…….…

Kết quả thực tập

Nhận xét chung về công tác thực tập của sinh viên:

Thực tập giáo dục: …………………………………………….…………

Thực tập chủ nhiệm: …………………………………………….…………

Thực tập chăm sóc: …………………………………………….…………

                                                               ………, ngày…tháng …năm……

GV hướng dẫn thực tập                
      Trưởng BCĐ Trường thực tập

     (Ký, ghi rõ họ tên)                                                 (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 7a
PHÒNG GIÁO DỤC …………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG …………………..

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TTSP ĐỢT 1
NĂM HỌC: ………………………………..

Trường thực tập: ……………………………………………………………
	Số TT
	Họ và tên sinh viên
	Ngành
	Điểm
	Ghi chú

	
	
	
	Thực tập chủ nhiệm, chăm sóc (Hệ số 2)
	Thực tập giáo dục (Hệ số 1)
	Tổng hợp

(đã tính hệ số)
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Bảng tổng hợp này lập theo đoàn.

       ………, ngày………tháng ………năm………

                Trưởng BCĐ Trường thực tập

                                                                   (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 7b
PHÒNG GIÁO DỤC …………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ………………….

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TTSP ĐỢT 2

NĂM HỌC: ………………………………..

Trường thực tập: ……………………………………………………………
	Số TT
	Họ và tên sinh viên
	Ngành
	Điểm
	Ghi chú

	
	
	
	Thực tập chủ nhiệm (Hệ số 1)
	Thực tập giáo dục (Hệ số 2)
	Tổng hợp

(đã tính hệ số)
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Bảng tổng hợp này lập theo đoàn.

       ………, ngày………tháng ………năm………

                Trưởng BCĐ Trường thực tập

                                                                   (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 8
PHÒNG GIÁO DỤC …………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ………………….

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

THỰC TẬP SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG

ĐỢT: ……………. NĂM HỌC: ………………….

Sinh viên của ngành: ………………………………………………….  Khóa: ……………………..…….

Trường thực tập: …………………………………………………………………………………………………
	Số TT
	Họ và tên (theo từng ngành)
	Ngành
	Điểm
	Lý do

	
	
	
	Giảng dạy
	Thực tập chủ nhiệm
	Tổng hợp
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	
	


            ………, ngày ……………tháng ……………năm……………
                        



Trưởng BCĐ Trường thực tập

                                                                             (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 9
MẪU THU HOẠCH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC

(Đợt Thực tập sư phạm)

Họ và tên sinh viên: 


Ngành thực tập (Khoa)


Tên trường thực tập:


I. Phương pháp tìm hiểu:

1. Nghe báo cáo:…....................................Số lượng:….................... của


2. Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu:…...........Số lượng, loại gì:…........................
3. Điều tra thực tế:


4. Thăm gia đình phụ huynh HS, địa phương:…...............Số lần:


II. Kết quả tìm hiểu:

1. Tình hình giáo dục ở địa phương


2. Đặc điểm tình hình nhà trường:

- Đội ngũ giáo viên:


- Đội ngũ CB-VC khác:


- Trình độ chuyên môn của GV, CB-VC:


- Kinh nghiệm, số năm trong nghề của GV, CB-VC:


- Cơ sở vật chất:


- Trang thiết bị dạy học:


- Số lượng trẻ, số lớp:


- Thành tích, kết quả hoạt động của trẻ:


- Thành tích, kết quả tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành giáo dục:


3. Cơ cấu tổ chức của nhà trường (Ban Giám hiệu, các tổ chuyên môn, BCH các đoàn thể, Hội phụ huynh học sinh…)

4. Nhiệm vụ của giáo viên nhà trường:


5. Các loại hồ sơ của trẻ:


6. Cách đánh giá trẻ:


7. Các hoạt động giáo dục trong nhà trường:


8. Điều lệ trường thực tập; các chế độ, chính sách đối với ngành giáo dục và GV

III. Những bài học sư phạm SV thu nhận được:





       ............Ngày...... tháng....... năm 20..........






          Sinh viên thực tập 


Mẫu số 10
	PHÒNG GIÁO DỤC …………..   TRƯỜNG ……………………
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO

TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM

TRƯỜNG TTSP: ...................................................... TỈNH: ............................


Để tiến hành công tác tổng kết thực tập sư phạm năm nay đạt chất lượng cao, nhằm giúp cho công tác đào tạo giáo viên của nhà trường được tốt hơn, nhà trường đề nghị các trường thực tập làm báo cáo tổng kết với các nội dung cụ thể như sau:

I. Tổng kết thực tập chăm sóc, giáo dục
1. Tình hình chỉ đạo TTSP

- Số sinh viên toàn đoàn:

- Số giáo viên hướng dẫn:

- Tổng số tiết thực tập hoạt động giáo dục toàn đoàn:

- Số tiết đã dự của giáo viên trường thực tập:

- Số tiết được đánh giá:

Giỏi:


Khá:


Đạt:

   Không đạt:

2. Năng lực thực tập chăm sóc, giáo dục

a) Năng lực dự giờ: (ý thức, thái độ khi dự giờ, cách ghi chép và thu thập minh chứng trong khi dự giờ, thảo luận đóng góp ý kiến theo hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn mới,...):....................................................................................
....................................................................................................................
b) Năng lực lập kế hoạch và tiến hành hoạt động chăm sóc trẻ:……...
………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
c) Năng lực thiết kế hoạt động giáo dục:
- Tổng số hoạt động giáo dục đã thiết kế (khá, tốt, không đạt ghi rõ lý do): .............................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
- Nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu, xác định kiến thức cơ bản, năng lực lựa chọn phương pháp, nguyên tắc trong khi thiết kế hoạt động giáo dục, sử dụng đồ dùng dạy học (có ví dụ cụ thể): ................................................
....................................................................................................................
..


 d) Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục
- Năng lực tổ chức quản lý trẻ:..............................................................

- Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục:.....................................................
- Xử lý tình huống sư phạm:.................................................................
- Ý kiến góp ý của trường thực tập về năng lực tổ chức hoạt động giáo dục:.....................

....................................................................................................................
II. Tổng kết công tác chủ nhiệm

1. Năng lực tìm hiểu tình hình lớp, tình hình trẻ (phương pháp tìm hiểu, nội dung tìm hiểu, kết quả):........................................................................

2. Năng lực xây dựng kế hoạch chủ nhiệm (đã biết dựa vào tình hình lớp, trẻ để xây dựng kế hoạch và sai sót với yêu cầu của các mặt và từng mặt công tác):......................................................................................................

.
3. Việc thực hiện kế hoạch đã đặt ra (nêu những việc làm và kết quả cụ thể):......................................................................................................................
.....................................................................................................................

4. Đánh giá các loại kỹ năng và năng lực được hình thành trong công tác chủ nhiệm (kỹ năng quản lý, điều hành lớp, sinh hoạt, lao động, ngoại khóa; năng lực giao tiếp với trẻ, với đồng nghiệp và với phụ huynh để tiến hành giáo dục trẻ có hành vi không mong đợi):.............................................. .....................................................................................................................
5. Kết quả thống kê theo điểm (kết luận, đánh giá kết quả thực tập công tác chủ nhiệm theo hướng phục vụ mục tiêu đào tạo của trường): ....................
6. Ý kiến góp ý của trường mầm non về năng lực làm công tác chủ nhiệm của sinh viên:

III. Tổng kết tình hình tìm hiểu trường thực tập, địa phương


1. Tình hình tổ chức của đoàn TTSP về các mặt chuẩn bị tiền trạm, tổ chức ăn, ở:......................................................................................................

.........................................................................................................................



2. Tình hình tham gia sinh hoạt của đoàn TTSP với trường thực tập:...... 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................


3. Quan hệ của đoàn TTSP với trường thực tập và địa phương: .............
.....................................................................................................................

4. Ý thức tổ chức kỷ luật của giáo sinh: .............................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................


5 Tinh thần làm việc của trưởng, phó đoàn: .....................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................


6. Chất lượng của giáo sinh về các mặt (văn hóa, văn nghệ, công tác quần chúng): ..............................................................................................
....................................................................................................................


7. Chất lượng của giáo sinh về các mặt (hoạt động giáo dục; thực tập chăm sóc và thực tập chủ nhiệm):................................................................

8. Ý kiến đề xuất của trường thực tập:...............................................
IV. Ý kiến đề xuất với nhà trường trong công tác TTSP và đào tạo người giáo viên (ghi cụ thể các mặt hoạt động giáo dục, chủ nhiệm, chăm sóc, quan hệ xã hội)
.....................................................................................................................
	
	
	Ngày......tháng.....năm 201...
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3
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